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TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung
Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ
và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng điều chỉnh Quyết định 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới (QĐ 78). Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiên cứu sửa đổi Quyết định và kính trình Thủ tướng Quyết định với một số vấn đề cơ bản như sau:

I. Sự cần thiết sửa đổi Quyết định
Sau khi QĐ 78 được ban hành ngày 25/12/2013 đã tạo ra sự thay đổi rõ rệt trong quản lý của các bộ ngành, địa phương đối với việc sản xuất, nhập khẩu các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng trong phạm vi cả nước, tiết kiệm đáng kể nguồn năng lượng cho quốc gia.
Triển khai Quyết định, các bộ ngành, địa phương đã thực hiện rà soát việc sản xuất, tiêu thụ các thiết bị sử dụng năng lượng, ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2015-2020, đồng thời tiến hành xem xét ưu tiên hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tư vấn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hiệu quả; không chấp thuận tiếp nhận các dự án đầu tư nhận chuyển giao thiết bị, công nghệ có hiệu suất sử dụng năng lượng thấp; chấm dứt hoạt động một số cơ sở sản xuất những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn mức tiêu hao năng lượng tối thiểu theo quyết định…
Như vậy, việc triển khai thực hiện QĐ 78 đã thúc đẩy tích cực việc loại bỏ được các trang thiết bị sử dụng kém hiệu quả năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới trên địa bàn cả nước, góp phần không những tiết kiệm được năng lượng mà còn hạn chế được vấn nạn rác thải công nghệ trong lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất thấp cần loại bỏ không được đưa vào thị trường Việt Nam. Thực thi QĐ 78 đã thiết thực khắc phục tình trạng lãng phí năng lượng, đáp ứng cân bằng nhu cầu năng lượng ngày một cao hơn của nền kinh tế quốc dân, giúp ổn định khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, tiết kiệm ngoại tệ, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. 

Tuy nhiên, với sự tiến bộ về khoa học và công nghệ, các thiết bị, phương tiện đã không ngừng được đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm với xu hướng tiêu thụ năng lượng tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn. Trong hai năm qua, danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới theo QĐ 78 đã có sự thay đổi về mức hiệu suất năng lượng tối thiểu ví dụ như: Động cơ điện có tiêu chuẩn 2013 thay thế cho tiêu chuẩn 2005; bóng đèn huỳnh quang compact có tiêu chuẩn năm 2015 thay thế cho tiêu chuẩn năm 2008; máy giặt có tiêu chuẩn năm 2013 thay thế cho tiêu chuẩn năm 2010…. Tại mục b, khoản 1, Điều 6, của QĐ 78 về Phương án tổ chức thực hiện, giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ: “Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Danh mục các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới”. 

Việc sửa đổi Quyết định cũng góp phần kịp thời thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, Thủ tướng giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ “Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra việc tuân thủ thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ , đồng thời xem xét bổ sung thêm những sản phẩm công nghiệp và công nghệ sản xuất lạc hậu cần phải loại bỏ, không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”. Trong dự thảo Quyết định sửa đổi, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ bổ sung một số phương tiện, thiết bị vào danh mục loại bỏ do các phương tiện, thiết bị này có mức hiệu suất sử dụng năng lượng tối thiểu thấp hơn mức hiệu suất quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) mới ban hành.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi QĐ 78 lần này sẽ khắc phục một số những bất cập xuất hiện trong thực tế triển khai thời gian vừa qua như: trường hợp đối với những phương tiện, thiết bị nhập khẩu phục vụ kiểm tra, đo lường, thí nghiệm, sửa chữa thay thế (không mang tính chất kinh doanh) thì không nhất thiết phải có giấy chứng nhận kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; đối với những thiết bị lớn như lò hơi, đòi hỏi phải lắp đặt trong dây chuyền, khi dây chuyền vận hành thì mới kiểm tra được mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, do vậy ngay khi lò hơi nhập về cảng thì không thể có giấy chứng nhận mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, có nghĩa là không đủ điều kiện thông quan, điều này cũng gây ách tắc cho doanh nghiệp; cần quy định rõ về quy trình tiến độ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả của hồ sơ để tránh phiền hà cho các doanh nghiệp đăng ký; số lần kiểm tra đối với một mẫu hàng; lộ trình thực hiện loại bỏ đối với từng chủng loại thiết bị… 


Như vậy, để tiếp tục thúc đẩy việc loại bỏ được các trang thiết bị sử dụng kém hiệu quả năng lượng và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới trên địa bàn cả nước, góp phần không những tiết kiệm được năng lượng việc ban hành Quyết định Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới trên cơ sở kế thừa các nội dung còn phù hợp của QĐ 78 và bổ sung một số phương tiện, thiết bị và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp vào danh mục cần loại bỏ là cần thiết. 

II.  Căn cứ pháp lý 
Luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội khóa 12 thông qua vào tháng 6/2010 và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tại Điều 23 của Nghị định số 21 và Quyết định số 1974/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật có giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
Nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, Thủ tướng giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ “Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan kiểm tra việc tuân thủ thực hiện Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ , đồng thời xem xét bổ sung thêm những sản phẩm công nghiệp và công nghệ sản xuất lạc hậu cần phải loại bỏ, không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế- xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”.

Căn cứ vào mục b, khoản 1, Điều 6, của QĐ 78 về Phương án tổ chức thực hiện, giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ: “Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Danh mục các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới”.
III. Lựa chọn danh mục và lộ trình đối với phương tiện, thiết bị 

1. Căn cứ lựa chọn danh mục và lộ trình đối với phương tiện, thiết bị phải loại bỏ
Tại Khoản 1, Điều 23 của Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật số 50/2010/QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010), cụ thể như sau: Những phương tiện và thiết bị phải loại bỏ là những phương tiện, thiết bị bị quy vào một trong ba điều kiện dưới đây: i) Không đạt các quy chuẩn an toàn của phương tiện, thiết bị; ii) Hiệu suất sử dụng năng lượng của phương tiện, thiết bị thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu; iii) Mức độ phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu quản lý Nhà nước trong từng thời kỳ; Căn cứ vào danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện quy định tại Điều 1 và 3 của Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trong đó đã quy định rõ danh mục phương tiên, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Từ những căn cứ nêu trên, danh mục lựa chọn đưa vào Quyết định của Thủ tướng chính phủ gồm các thiết bị, phương tiện đã xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tối thiểu cho các phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng.
2. Danh mục thiết bị, phương tiện phải loại bỏ

a) Đối với nhóm thiết bị, phương tiện đã được quy định tại QĐ 78
- Đối với nhóm thiết bị gia dụng bao gồm 09 thiết bị bao gồm: Bóng đèn huỳnh quang compact; bóng đèn huỳnh quang dạng ống; balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang; balat điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang; tủ lạnh; máy giặt gia dụng; nồi cơm điện; quạt điện; bình đun nước nóng có dự trữ.

- Đối với nhóm thiết bị công nghiệp bao gồm 03 thiết bị: Máy biến áp phân phối; động cơ điện; lò hơi trong các xí nghiệp công nghiệp

b) Đối với nhóm thiết bị, phương tiện mới bổ sung

- Nhóm thiết bị gia dụng gồm 02 thiết bị: Điều hòa không khí; máy thu hình;

- Nhóm thiết bị văn phòng bao gồm 04 thiết bị: Máy photocopy; máy in; màn hình máy tính.
c) Nhóm thiết bị công nghiệp gồm 03 thiết bị: Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao - Phần 1; bóng đèn Sodium cao áp và tủ giữ lạnh thương mại
Như vậy, tổng số danh mục thiết bị sẽ gồm 20 thiết bị, phương tiện trong đó 11 thiết bị phương tiện đã được quy định tại QĐ 78 và 09 thiết bị phương tiện mới bổ sung đã ban hành mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.
Đối với tổ máy phát điện không được xây dựng mới được giữ nguyên quy định tại QĐ 78.
3. Lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ
- Đối với nhóm thiết bị, phương tiện đã được quy định tại QĐ 78, lộ trình thực hiện theo Quyết định đã ban hành.
- Đối với nhóm thiết bị mới bổ sung, lộ trình thực hiện theo định tại Điều 3 của Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, về lộ trình thực hiện đối với nhóm thiết bị quy định tại khoản 4 bao gồm đèn LED, bình đun nước nóng dự trữ, máy tính xách tay, trong đó bình đun nước nóng dự trữ đã được quy định lộ trình tại tại QĐ 78. Do đó, lộ trình đối với bình đun nước nóng dự trữ được thực hiện theo Quyết định đã ban hành.

Đối với đèn LED và máy tính xách tay, hiện tại chưa ban hành tiêu chuẩn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, do đó tại Quyết định lần này chưa đặt vấn đề lộ trình phải loại bỏ.

IV. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định

- Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban soạn thảo sửa đổi Quyết định gồm đại diện các Bộ, ngành có liên quan để xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi theo quy định của pháp luật.

- Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo, lấy ý kiến đóng góp của các Bộ ngành, Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức quốc tế và chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ cao để lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quyết định sửa đổi.
- Bộ Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, tổng hợp, xử lý các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi trình Thủ tướng Chính phủ.

V.  Về nội dung chính của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định bao gồm 07 Điều, cụ thể như sau:

- Điều 1: Ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới tại Danh mục trong Quyết định;

- Điều 2: Ban hành Danh mục Phương tiện, thiết bị cấm sản xuất, nhập khẩu và lưu thông khi chúng có mức hiệu suất sử dụng năng lượng tối thiểu thấp hơn mức hiệu suất sử dụng năng lượng tôi thiểu;
- Điều 3 và Điều 4: Ban hành mức hiệu suất tối thiểu cho các tổ máy phát điện và Lộ trình cấm với các Phương tiện, thiết bị;
- Điều 5, Quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành để tổ chức thực hiện;
- Điều 6 và Điều 7: Quy định thời điểm hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các tổ chức được Thủ tướng quy định trong nội dung văn bản.

Về các nội dung chính của dự thảo Quyết định, danh mục phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới, bao gồm:

- Nhóm thiết bị gia dụng: Đèn huỳnh quang ống, huỳnh quang compact, balat điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt điện có hiệu suất thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại các TCVN tương ứng với các thiết bị trên.

- Nhóm thiết bị công nghiệp: Máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện, nồi hơi trong các xí nghiệp công nghiệp có hiệu suất thấp hơn hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại các TCVN tương ứng với các thiết bị trên.

- Các tổ máy thuộc các nhà máy nhiệt điện đốt than đấu nối với lưới điện quốc gia, không đặt tại các mỏ than và không dùng than ngay tại mỏ, có cấu hình một lò hơi – một tuabin, có công suất danh định nhỏ hơn 200MW, có hiệu suất thô theo nhiệt trị thấp của nhiên liệu nhỏ hơn 38%. 
VI. Ý kiến của các bộ, ngành

1. Tổng hợp ý kiến của các bộ ngành
(Sẽ hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành)
2. Một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau:
(Sẽ hoàn thiện sau khi nhận được ý kiến góp ý của các bộ ngành)
Trên đây là các nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định và một số ý kiến giải trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
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